
QUY CÁCH

(mm)

1 Nẹp đồng T4 4 x 12 x 1.5 x 4000              79,000   

2
Nẹp đồng 

T5
5 x 8 x 3 x 4000              84,000   

3
Nẹp đồng 

T6
6 x 10 x 1,5 x 4000              95,000   

4 Nẹp đồng T8 gân 8 x 5 x 1.5 x 4000              45,000   

5 Nẹp đồng T10 trơn 10 x 5 x 1.5 x 4000              48,000   

6 Nẹp đồng T10 gân 10 x 5 x 1.5 x 4000              48,000   

7 Nẹp đồng T10 thẳng 10 x 5 x 1.5 x 4000              48,000   

UY TÍN - CHẤT LƯỢNG
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Địa Chỉ: 297/28/7A Phan Huy Ích, P.14, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Hotline: 0965.796.640 - 0869.851.581 - 037.969.4688

Email: noithatant2022@gmail.com

Website: https://neptrangtriant.com

BÁO GIÁ NẸP ĐỒNG

KTKT

Báo giá được áp dụng từ ngày 23-5-2024 (cho đến khi có thông báo mới)

 ĐƠN GIÁ/md STT TÊN SẢN PHẨM

NẸP ĐỒNG CHỮ T



8
Nẹp đồng T12x20 

trơn
12x20x1.5 x 4000           156,000   

Nẹp đồng T12 gân 12 x 6 x 1.5x 4000              69,000   

9 Nẹp đồng T12 trơn 12 x 6 x 1.5 x 4000              69,000   

10 Nẹp đồng T15 trơn 15 x 8 x 1.5 x 4000              95,000   

11 Nẹp đồng T15 gân 15 x 8 x 1.5 x 4000              95,000   

12 Nẹp đồng T15 thẳng 15 x 8 x 1.5 x 4000              95,000   

13 Nẹp đồng T20 trơn 20 x 8 x 1.5 x 4000           112,000   

14 Nẹp đồng T20 gân 20 x 8 x 1.5 x 4000           112,000   

15 Nẹp đồng T25 gân 25 x 8 x 1.5 x 4000           133,000   

16 Nẹp đồng T25 trơn 25 x10x1.5 x 4000           133,000   



17 Nẹp đồng T25 thẳng 25 x10x1.6x 4000           133,000   

18 Nẹp đồng T30 trơn 30 x 9 x 1.6 x 4000           165,000   

19 Nẹp đồng T30 gân 30 x 9 x 1.6 x 4000           165,000   

20 Nẹp đồng T35 gân 35x10x 1.7 x 3000           178,000   

21 Nẹp đồng T60 gân 60 x 10 x 2 x 3000           433,000   

22 Nẹp đồng L18 trơn 18 x 5 x 1.5 x 4000              84,000   

23 Nẹp đồng L24 gân 24 x 8 x 1.6 x 4000           126,000   

24 Nẹp đồng L24 trơn 24 x 8 x 1.5 x 4000           120,000   

25
Nẹp đồng
 L25 trơn

25x10 x1.5 x 4000           133,000   

NẸP ĐỒNG CHỮ L



26 Nẹp đồng L25 gân 25 x10x1.5x 4000           133,000   

27 Nẹp đồng L35 gân 35 x10x1.7 x 4000           183,000   

28 Nẹp đồng L38 gân 38 x 18 x 2 x 4000           258,000   

29
Nẹp đồng
 L55 gân

 55 x 20 x 2 x 4000           440,000   

30 Nẹp đồng V10 10x10x1.5 x 3000              84,000   

31 Nẹp đồng V15 15x15x1.5 x 4000           111,000   

32 Nẹp đồng V20 20x20x1.5 x 4000           158,000   

33 Nẹp đồng V25 25x25x 1.6 x 4000           220,000   

Nẹp đồng V25 25x25x 1.6 x 4000           220,000   

NẸP ĐỒNG CHỮ V



34 Nẹp đồng V30 gân 30x 30 x 1.8 x 4000           273,000   

35 Nẹp đồng V30 trơn 30 30 x 1.8 x 3000           273,000   

36 Nẹp đồng V40 gân 40x40 x 3 x 3000           473,000   

37 Nẹp đồng F35 gân 35 x15x1.7 x 4000           197,000   

38 Nẹp đồng D18 gân 18 x 2 x 4000              95,000   

39 Nẹp cao thấp 20 x 8 x 1.5 x 4000           145,000   

68
Nẹp đồng

H7.5
6 x 7 x 1.5 x 3000           189,000   

69
Nẹp đồng

I4 
4 x 12 x 1.5 x 2000              74,000   

40 Nẹp đồng La3x5 3 x 5 x 3000              45,000   

NẸP ĐỒNG LA

NHÓM NẸP ĐỒNG LOẠI KHÁC



41 Nẹp đồng La3x8 3 x 8 x 3000              83,000   

42 Nẹp đồng La 3x10 3 x 10 x 3000              95,000   

43 Nẹp đồng La 3x15 3 x 15 x 3000           153,000   

44
Nẹp đồng La

3x20
3 x 20 x 3000           165,000   

45 Nẹp đồng La 3x30 3 x 30 x 3000           252,000   

46 Nẹp đồng La 5x5 5 x 5 x 3000              83,000   

47 Nẹp đồng La 5x10 5 x 10 x 3000           127,000   

48 Nẹp đồng La 5x15 5 x 15 x 3000           192,000   

49 Nẹp đồng La 5x20 5 x 20 x 3000           231,000   

59 Nẹp đồng La 10x10 10 x 10 x 3000           235,000   

60
Nẹp đồng La

2x10
2 x 10 x 3000              68,000   

61
Nẹp đồng La

2x15
2 x 15 x 3000           100,000   



62
Nẹp đồng La

2x20
2 x 20 x 3000           135,000   

63
Nẹp đồng La

2x30
2 x 30 x 3000           200,000   

64
Nẹp đồng La

2x40
2 x 40 x 3000           269,000   

65
Nẹp đồng 

U5
5 x 5 x 1.5 x 4000              53,000   

66
Nẹp đồng 

U10
10x10x 1.5 x 3000           112,000   

67
Nẹp đồng 

U15
15x10x 1.5 x 3000           137,000   

68
Nẹp đồng 

U20
20x10 x1.5 x 4000           192,000   

69
Nẹp đồng 

U30
30x10x 1.5 x 3000           200,000   

NẸP ĐỒNG U



GHI CHÚ: 

- Màu bóng gương +15.000đ/Md - Màu đen giả cổ +20.000đ/Md.

- Còn nhiều kích thước và mẫu mã khác, khách hàng có nhu cầu về sản phẩm làm theo quy cách xin 

liên hệ với chúng tôi.

- Đơn giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT.

- Đã bao gồm vận chuyển miễn phí từ 30 mét nẹp đồng trở lên trong nội thành TP. HCM

- Ngoài những sản phẩm trên công ty chúng tôi còn nhận làm những mẫu mã theo thiết kế của quý 

khách

- Sự hài lòng của quý Khách là thành quả của chúng tôi!

                               

                         Rất mong được sự ủng hộ và sự hợp tác của Quý Khách Hàng
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NẸP ĐỒNG U



GHI CHÚ: 

- Màu bóng gương +15.000đ/Md - Màu đen giả cổ +20.000đ/Md.

- Còn nhiều kích thước và mẫu mã khác, khách hàng có nhu cầu về sản phẩm làm theo quy cách xin 

liên hệ với chúng tôi.

- Đơn giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT.

- Đã bao gồm vận chuyển miễn phí từ 30 mét nẹp đồng trở lên trong nội thành TP. HCM

- Ngoài những sản phẩm trên công ty chúng tôi còn nhận làm những mẫu mã theo thiết kế của quý 

khách

- Sự hài lòng của quý Khách là thành quả của chúng tôi!

                               

                         Rất mong được sự ủng hộ và sự hợp tác của Quý Khách Hàng


